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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

          TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 5 - QUẢNG NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Cường. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Bẩy và ông Nguyễn Văn Giới 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mai Hương là Thư ký Tòa án Nhân dân 

khu vực 5 – Quảng Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 – Quảng Ninh tham gia 

phiên toà: Ông B i   nh Thi -  i m sát vi n.  

Ngày 24 tháng 3 năm 2026 tại Phòng xử án Tòa án Nhân dân khu vực 5 – 

Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 58/2025/TLST-DS ngày 

15 tháng 10 năm 2025 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số: 11/2026/Q XXST-DS ngày 13 tháng 02 năm 2026; quyết 

định hoãn phi n tòa số 11/2026/Q ST-DS, ngày 13/3/2026 giữa các đương sự: 

* Nguy n đơn: bà Nguyễn Thị M sinh năm 1966, nơi thường trú khu N, 

phường H, tỉnh Quảng Ninh, có mặt. 

* Bị đơn: anh Nguyễn Minh T và chị Trần Thị Ngọc H, cùng trú tại khu 

 , phường  , tỉnh Quảng Ninh, anh T và chị H đều vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

1. Tại đơn khởi kiện của nguyên đơn, nội dung bản tự khai và trong quá 

trình giải quyết vụ án nguyên đơn trình bày:   

Do có mối quan hệ quen biết từ trước, năm 2019 vợ chồng anh Nguyễn 

Minh T và chị Trần Thị Ngọc H gặp khó khăn l n ngày 10/4/2019 bà M đã cho 

anh T chị H vay số tiền 50.000.000
đ
 (năm mươi triệu đồng) theo giấy vay tiền 

ngày 10/4/2019 c ng nội dung cam kết trả nợ khi bà M y u cầu; tiếp đến 

14/4/2019 bà M cho anh T vay 100.000.000
đ
 (một trăm triệu đồng) theo giấy 

vay tiền ngày 14/4/2019 với thời gian vay ba tháng từ ngày 14/4/2019 đến ngày 

14/7/2019.  ối với khoản vay 50 triệu, sau một tháng k  từ ngày 10/4/2019 bà 

M đã y u cầu anh T và chị H trả nợ nhưng anh T và chị H không trả và ngày 

06/8/2025 bà M đã gửi thông báo y u cầu thanh toán khoản vay 50 triệu cho anh 

T chị H cùng khoản nợ 100 triệu đồng cũng như nhiều lần li n lạc và gặp anh T, 

chị H đ  đòi tiền, tuy nhi n anh T, chị H không trả. Do vậy bà M làm đơn khởi 

kiện yều cầu Tòa án giải quyết: buộc anh T, chị H trả nợ cho bà M 
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50.000.000đồng tiền gốc và tiền lãi phát sinh theo quy định; buộc anh T trả nợ 

cho bà M 100.000.000đồng tiền gốc và tiền lãi phát sinh theo quy định.   

Bi n bản làm việc ngày 05/11/2025 tại khu  , phường  , tỉnh Quảng 

Ninh, Tòa án tiến hành làm việc với chị Trần Thị Ngọc H c ng sự chứng kiến 

của ông Nguyễn Huy T1 trưởng khu  , chị H cung cấp thông tin chị đã nhận 

được thông báo về việc thụ lý vụ án, giấy triệu tập của Tòa án, chị đã thông báo 

cho anh Nguyễn Minh T là chồng chị biết nội dung này, tuy nhi n anh T đi làm 

ăn xa không về đ  giải quyết theo lịch hẹn của Tòa án được, bản thân chị cũng 

bận công việc không đến Tòa án đ  giải quyết được. Chị thừa nhận việc vay tiền 

của anh T với bà M là đúng sự thật, chữ ký của chị H, anh T trong giấy vay tiền 

là đúng. Tuy nhi n chị H không viết bản tự khai và khi Tòa án lập bi n bản lấy 

lời khai cũng như giao giấy triệu tập lần hai cho chị H th  chị H không ký biên 

bản lấy lời khai, nhận giấy triệu tập nhưng từ chối ký bi n bản giao nhận giấy 

triệu tập. Chị H đề nghị Tòa án báo gọi anh T về giải quyết với bà M. 

Tại kết luận giám định số 64/ L- THS ngày 09/01/2026 của Phòng K 

Công an tỉnh Q, kết luận chữ viết Nguyễn Minh T tại giấy vay tiền ngày 

10/4/2019, giấy vay tiền ngày 14/4/2019 và chữ viết Nguyễn Minh T dưới chữ 

ký trong các tài liệu mẫu so sánh gửi giám định do c ng một người viết ra. 

2. Quá tr nh giải quyết vụ án anh Nguyễn Minh T và chị Trần Thị Ngọc H 

không đến Tòa đ  làm việc theo thông báo của Tòa án cũng như không có văn 

bản, hay ý kiến tr nh bày g  gửi Tòa án. Nguy n đơn giữ nguy n y u cầu bị đơn 

trả khoản nợ gốc và rút lại y u cầu trả lãi đối với hai khoản nợ gốc nói tr n. 

Tại phi n toà:    

Nguy n đơn y u cầu anh T, chị H phải trả số tiền nợ gốc 50.000.000đồng; 

y u cầu anh T trả khoản nợ gốc 100.000.000đồng và rút lại y u cầu trả lãi đối 

với hai khoản nợ gốc nói tr n. 

 Bị đơn vắng mặt tại phi n tòa và không có ý kiến hay nội dung tr nh bày 

nào khác.  

 ại diện Viện ki m sát phát bi u quan đi m về giải quyết vụ án như sau: 

Về tuân theo pháp luật: Thẩm phán, Thư ký và Hội đồng xét xử đã thực 

hiện theo đúng tr nh tự thủ tục tố tụng dân sự. Nguy n đơn đã thực hiện đầy đủ 

quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự. Trong quá tr nh giải quyết vụ án, các bị đơn 

không có mặt tham gia tố tụng là chưa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố 

tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: chấp nhận y u cầu khởi kiện của nguy n đơn, anh Nguyễn 

Minh T và chị Trần Thị Ngọc H trả bà M số tiền gốc 50.000.000đồng theo giấy 

vay tiền ngày 10/4/2019 và buộc anh Nguyễn Minh T trả bà M số tiền gốc 

100.000.000đồng theo giấy vay tiền ngày 14/4/2019 theo quy định tại  iều 463, 

466 BLDS và  iều 37 Luật HNG . 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 

nhận định: 
[1] Về tố tụng: 

[1.1] Về thẩm quyền giải quyết và quan hệ pháp luật trong vụ án: nguy n 

đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản, đây là tranh chấp về hợp đồng 

dân sự theo quy định tại khoản 3  iều 26 của Bộ luật Tố tụng Dân sự; hợp đồng 

được giao kết và thực hiện tại phường H, tỉnh Quảng Ninh n n nguy n đơn có 

quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án nhân dân khu vực 5 - Quảng Ninh giải quyết 

theo quy định tại đi m a khoản 1  iều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự.   

[1.2] Về việc tham gia phi n tòa: tại phi n tòa hôm nay nguy n đơn có 

mặt; bị đơn vắng mặt lần thứ hai không có lý do, n n Hội đồng xét xử căn cứ 

quy định tại đi m b khoản 2  iều 227, khoản 3  iều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự 

tiến hành xét xử vụ án tr n. 

[1.3] Việc rút một phần y u cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị M đối với 

y u cầu bị đơn trả lãi theo giấy vay tiền ngày 10/4/2019 và giấy vay tiền ngày 

14/4/2019.  Xét thấy việc rút một phần y u cầu khởi kiện này là hoàn toàn tự 

nguyện, ph  hợp với quy định tại  iều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự n n Hội 

đồng xét xử chấp nhận phần y u cầu đương sự xin rút này. 

[2] Về nội dung tranh chấp: xét y u cầu của bà M đề nghị Tòa án buộc 

anh Nguyễn Minh T và chị Trần Thị Ngọc H trả số tiền gốc 50.000.000đồng 

theo giấy vay tiền ngày 10/4/2019 và buộc anh Nguyễn Minh T trả số tiền gốc 

100.000.000đồng theo giấy vay tiền ngày 14/4/2019. Hội đồng xét xử thấy:    

Về khoản nợ gốc: trong quá tr nh giải quyết vụ án cũng như tại phi n tòa 

anh T và chị H đều vắng mặt không có lý do, tr n cơ sở Bi n bản làm việc ngày 

05/11/2025 chị Trần Thị Ngọc H thừa nhận việc vay tiền của anh T với bà M là 

đúng sự thật, chữ ký của chị H, anh T trong giấy vay tiền là đúng. Tuy nhi n chị 

H không viết bản tự khai và khi Tòa án lập bi n bản lấy lời khai th  từ chối ký 

bi n bản, do vậy tr n cơ sở y u cầu giám định chữ ký, chữ viết của nguy n đơn, 

Tòa án đã ra quyết định trưng cầu giám định. Tại kết luận giám định số 64/ L-

 THS ngày 09/01/2026 của Phòng K Công an tỉnh Q, kết luận chữ viết Nguyễn 

Minh T tại giấy vay tiền ngày 10/4/2019, giấy vay tiền ngày 14/4/2019 và chữ 

viết Nguyễn Minh T dưới chữ ký trong các tài liệu mẫu so sánh gửi giám định 

do c ng một người viết ra; chị H thừa nhận chữ ký tr n giấy vay khoản tiền 

50.000.000đồng là do chị H ký. Giấy vay tiền ngày 10/4/2019 với số tiền 

50.000.000đồng chị H và anh T ký mục người vay, giấy vay tiền ngày 14/4/2019 

vay 100.000.000đồng anh T ký mục người vay. Mặt khác nguy n đơn khởi kiện 

y u cầu Tòa án giải quyết: buộc anh T và chị H phải trả số tiền 50.000.000đồng; 

buộc anh T phải trả số tiền 100.000.000đồng. Như vậy có căn cứ xác định anh 

Nguyễn Minh T và chị Trần Thị Ngọc H vay bà Nguyễn Thị M số tiền 

50.000.000đồng theo giấy vay tiền ngày 10/4/2019 và anh Nguyễn Minh T vay 

bà Nguyễn Thị M số tiền 100.000.000đồng theo giấy vay tiền ngày 14/4/2019. 
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[3] Quan đi m và ý kiến phát bi u của đại diện Viện  i m sát nhân dân 

khu vực 5 – Quảng Ninh tham gia phi n tòa là có căn cứ, đúng với các quy định 

của pháp luật và ph  hợp với nhận định của Hội đồng xét xử n n cần chấp nhận. 

[4] Về án phí: do y u cầu khởi kiện của nguy n đơn được chấp nhận n n 

bị đơn phải chịu toàn bộ án phí theo quy định. 

[5] Về chi phí giám định: do kết quả giám định chứng minh y u cầu của 

nguy n đơn là có căn cứ n n bị đơn anh Nguyễn Minh T phải chịu chi phí giám 

định, chi phí giám định hết số tiền 4.000.000đồng theo phiếu thu ngày 

10/01/2026 của Phòng K Công an tỉnh Q, số tiền này nguy n đơn đã nộp tạm 

ứng n n bị đơn anh Nguyễn Minh T phải có nghĩa vụ hoàn trả cho nguy n đơn. 

Trả lại nguy n đơn tiền tạm ứng chi phí giám định còn thừa 11.000.000đồng, 

nguy n đơn đã nhận lại đủ số tiền tr n. 

[6] Về quyền kháng cáo: các đương sự được quyền kháng cáo bản án theo 

quy định của pháp luật.  

V  các lẽ tr n;   

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ khoản 3  iều 26, đi m a khoản 1  iều 35, đi m a khoản 1  iều 

39; khoản 1  iều 147; khoản 1  iều 161; khoản 2  iều 162; khoản 1  iều 218; 

đi m b khoản 2  iều 227; khoản 3  iều 228; khoản 2  iều 244;  iều 271,  iều 

273 Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật số 85/2025/QH15, ngày 25/6/2025 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, luật Tố tụng hành chính, luật 

Tư pháp người chưa thành ni n, luật Phá sản và luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa 

án;  iều 357,  iều 463,  iều 466;  iều 468 của Bộ luật Dân sự; đi m b khoản 

1  iều 24, khoản 2  iều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định 

về án phí, lệ phí của Uỷ ban thường vụ quốc hội. 

Xử:  

1.   nh chỉ xét xử phần y u cầu của bà Nguyễn Thị M đã rút đối với y u 

cầu bị đơn trả lãi.  

Hậu quả của việc đ nh chỉ là bà M có quyền khởi kiện lại y u cầu Tòa án 

giải quyết đối với việc y u cầu bị đơn trả lãi. 

2. Chấp nhận y u cầu khởi kiện của nguy n đơn bà Nguyễn Thị M đối với 

bị đơn anh Nguyễn Minh T và chị Trần Thị Ngọc H. 

Buộc anh Nguyễn Minh T và chị Trần Thị Ngọc H phải có nghĩa vụ li n 

đới trả cho bà Nguyễn Thị M số tiền nợ gốc là 50.000.000
đ
 (năm mươi triệu 

đồng). 

Buộc anh Nguyễn Minh T phải có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị M số 

tiền nợ gốc 100.000.000
đ
 (một trăm triệu đồng). 

3. Về án phí: anh Nguyễn Minh T và chị Trần Thị Ngọc H phải li n đới 

chịu án phí dân sự sơ thẩm là 2.500.000
đ
 (hai triệu năm trăm ngh n đồng) và anh 

Nguyễn Minh T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 5.000.000
đ
 (năm triệu đồng). 

Bà Nguyễn Thị M không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Trả lại bà M số 

tiền tạm ứng án phí đã nộp 4.977.000
đ
 (bốn triệu, chín trăm bảy mươi bảy ngh n 

đồng) theo bi n lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0001206 ngày 
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15/10/2025 và số tiền 300.000
đ
 (ba trăm ngh n đồng) theo bi n lai thu tạm ứng 

án phí, lệ phí Tòa án số 0001205 ngày 15/10/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh 

Quảng Ninh. 

4. Về chi phí tố tụng:  

4.1 Anh Nguyễn Minh T phải chịu chi phí giám định 4.000.000
đ
 (bốn 

triệu đồng), số tiền này nguy n đơn bà Nguyễn Thị M đã nộp tạm ứng, n n anh 

T có nghĩa vụ hoàn trả bà M số tiền 4.000.000
đ
 (bốn triệu đồng).  

4.2 Trả lại bà Nguyễn Thị M phần tiền chi phí giám định còn thừa 

11.000.000
đ
 (mười một triệu đồng), bà M đã nhận lại đủ số tiền tr n. 

4.3.    từ ngày có đơn y u cầu thi hành án của người được thi hành án 

(đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi 

hành án xong, b n phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại  iều 357,  iều 468 của Bộ luật 

Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  

5. Về quyền kháng cáo: nguy n đơn có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm 

trong thời hạn 15 ngày k  từ ngày tuy n án; bị đơn vắng mặt tại phi n tòa có 

quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được 

bản án hoặc ngày bản án được ni m yết. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 9 

Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh; 

- Viện ki m sát nhân dân khu vực 5 – Quảng 

Ninh; 

- Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 
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